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					Trong hoạt động xuất nhập khẩu, bộ chứng từ là một phần không thể thiếu, đóng vai trò quan trọng. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn đọc cái nhìn tổng quan về bộ chứng từ xuất nhập khẩu, bao gồm các loại chứng từ, chức năng và vai trò của từng loại chứng từ, cách đọc hiểu và sử dụng bộ chứng từ xuất nhập khẩu.


Nội dung bài viết:

	1. Bộ chứng từ xuất nhập khẩu là gì?
	Giới thiệu về bộ chứng từ xuất nhập khẩu
	Ý nghĩa, vai trò của bộ chứng từ xuất nhập khẩu
	Lợi ích khi có bộ chứng từ xuất nhập khẩu đầy đủ


	2. Bộ chứng từ xuất nhập khẩu PDF đầy đủ - Hướng dẫn cách đọc
	2.1. Bộ chứng từ xuất nhập khẩu gồm những gì?
	2.2. Cách sắp xếp bộ chứng từ xuất nhập khẩu
	2.3. Cách đọc bộ chứng từ xuất nhập khẩu
	2.4. Download bộ chứng từ xuất nhập khẩu PDF đầy đủ





1. Bộ chứng từ xuất nhập khẩu là gì?

Giới thiệu về bộ chứng từ xuất nhập khẩu


Bộ chứng từ xuất nhập khẩu là tập hợp các tài liệu, giấy tờ liên quan đến quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa từ một quốc gia đến quốc gia khác. Bộ chứng từ này có vai trò quan trọng trong việc thực hiện hợp đồng, thanh toán và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan.



Bộ chứng từ xuất nhập khẩu đầy đủ bao gồm các chứng từ bắt buộc và chứng từ tùy chọn, được phân loại theo chức năng và mục đích sử dụng.

Ý nghĩa, vai trò của bộ chứng từ xuất nhập khẩu

- Là căn cứ để các bên liên quan thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng.

- Chứng minh quá trình giao nhận hàng hóa giữa người bán và người mua, bao gồm các thông tin về hàng hóa, phương thức vận tải, phương thức thanh toán, thời gian giao hàng,...

- Là căn cứ để người bán yêu cầu người mua thanh toán tiền hàng.

- Trong trường hợp hàng hóa bị hư hỏng, mất mát,... bộ chứng từ xuất nhập khẩu là căn cứ để người bán khiếu nại, yêu cầu người mua bồi thường.

Lợi ích khi có bộ chứng từ xuất nhập khẩu đầy đủ

Việc chuẩn bị bộ chứng từ xuất nhập khẩu đầy đủ và chính xác là một yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Doanh nghiệp cần lưu ý chuẩn bị đầy đủ các loại chứng từ cần thiết theo quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan hải quan. Ngoài ra, doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ nội dung của từng loại chứng từ để đảm bảo tính chính xác, tránh những sai sót không đáng có.

Nếu không, việc thiếu các chứng từ cần thiết có thể dẫn đến những rủi ro sau:

- Cơ quan hải quan có thể từ chối thông quan hàng hóa, dẫn đến hàng hóa không được giao nhận.

- Người bán có thể không được người mua thanh toán tiền hàng.

- Trong trường hợp hàng hóa bị hư hỏng, mất mát,... người bán không có chứng từ đầy đủ để chứng minh, có thể không được người mua bồi thường.

2. Bộ chứng từ xuất nhập khẩu PDF đầy đủ - Hướng dẫn cách đọc



2.1. Bộ chứng từ xuất nhập khẩu gồm những gì?

	 	
Bộ chứng từ nhập khẩu

	
Bộ chứng từ xuất khẩu


	
Chứng từ bắt buộc

	
Hợp đồng ngoại thương (Sales Contract) là văn bản pháp lý ràng buộc các bên liên quan trong việc giao nhận hàng hóa.

Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) là chứng từ thể hiện giá trị của hàng hóa được giao nhận.

Vận đơn (Bill of Lading) là chứng từ do người vận tải cấp để xác nhận việc đã nhận hàng hóa để vận chuyển.


	
Tờ khai hải quan (Customs Declaration) là chứng từ khai báo với cơ quan hải quan về hàng hóa nhập khẩu.

	
Tờ khai hải quan là chứng từ khai báo với cơ quan hải quan về hàng hóa xuất khẩu.

Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List) là chứng từ do người bán lập, ghi thông tin về hàng hóa được đóng gói. 


	
Chứng từ thường có

	
Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) là chứng từ xác nhận xuất xứ của hàng hóa.

Giấy chứng nhận kiểm dịch là chứng từ xác nhận hàng hóa đã được kiểm dịch.

Giấy bảo hiểm hàng hóa (Insurance Policy) là chứng từ bảo hiểm hàng hóa trong quá trình vận chuyển.


	
Giấy phép nhập khẩu là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp cho phép nhập khẩu hàng hóa.

	
Giấy phép xuất khẩu là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp cho phép xuất khẩu hàng hóa.

Tín dụng thư (L/C) là thư do ngân hàng phát hành theo yêu cầu của người mua, cam kết thanh toán cho người bán khi người bán đáp ứng được các điều kiện quy định trong thư tín dụng.



Ngoài ra, tùy thuộc vào loại hàng hóa và quy định của từng quốc gia, các doanh nghiệp có thể cần chuẩn bị thêm một số loại chứng từ khác, chẳng hạn như:

	Giấy kiểm định chất lượng (CQ) là chứng từ xác nhận chất lượng của hàng hóa.
	Giấy chứng nhận an toàn (COA) là chứng từ xác nhận an toàn của hàng hóa.
	Giấy chứng nhận kiểm tra phóng xạ (R/C) là chứng từ xác nhận hàng hóa không chứa phóng xạ.
	Giấy chứng nhận kiểm tra môi trường (E/C) là chứng từ xác nhận hàng hóa không gây ô nhiễm môi trường.

2.2. Cách sắp xếp bộ chứng từ xuất nhập khẩu

Bộ chứng từ xuất nhập khẩu thường được sắp xếp theo thứ tự sau:

	1. Hợp đồng ngoại thương
	2. Hóa đơn thương mại
	3. Phiếu đóng gói hàng hóa (P/L)
	4. Vận đơn
	5. Tờ khai hải quan

Các chứng từ còn lại có thể được sắp xếp theo thứ tự sau:

	6. Tín dụng thư (L/C)
	7. Giấy phép xuất/ nhập khẩu
	8. Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O)
	9. Giấy chứng nhận kiểm dịch (C/Q)
	10. Giấy bảo hiểm hàng hóa

Ngoài ra, tùy thuộc vào loại hàng hóa và quy định của từng quốc gia, các doanh nghiệp có thể cần sắp xếp bộ chứng từ theo một thứ tự khác. Doanh nghiệp cần lưu ý sắp xếp bộ chứng từ một cách khoa học, thuận tiện cho việc tra cứu và kiểm tra.

2.3. Cách đọc bộ chứng từ xuất nhập khẩu

Khi đọc bộ chứng từ XNK, cần đọc những nội dung sau:

#1. Hợp đồng ngoại thương



Mẫu hợp đồng ngoại thương

	Các thông tin cơ bản về hàng hóa: tên hàng, số lượng, chất lượng, giá cả, phương thức giao hàng,...
	Phương thức thanh toán, thời gian thanh toán,...
	Phương thức vận tải: phương tiện vận tải, tuyến đường vận tải,...
	Trách nhiệm của người bán, người mua, đơn vị vận chuyển,...

Xem thêm: Hợp Đồng Ngoại Thương - Tất Tần Tật Kiến Thức Cần Biết

#2. Hóa đơn thương mại

Mẫu hóa đơn thương mại

	Các thông tin cơ bản về hàng hóa: tên hàng, số lượng, chất lượng, giá cả,...
	Tổng giá trị hàng hóa và các chi phí liên quan, như chi phí vận tải, bảo hiểm, đóng hàng...
	Thông tin về người bán và người mua: tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax,...
	Thông tin về phương thức vận tải: phương tiện vận tải, tuyến đường vận tải,...
	Thông tin về điều khoản thanh toán: thời gian thanh toán, phương thức thanh toán,...

Tham khảo »»



#3. Phiếu đóng gói hàng hóa (P/L)

Mẫu packing list

	Thông tin về người lập phiếu và người nhận: tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax,...
	Thông tin về hàng hóa: tên hàng, mã HS, số lượng,...
	Thông tin về đóng gói: loại bao bì, số lượng bao bì,...
	Thông tin về trọng lượng: trọng lượng tịnh, trọng lượng cả bao bì,...
	Thông tin về các điều kiện khác: số kiện, số bản vẽ,...
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#4. Vận đơn



	Các thông tin cơ bản về hàng hóa: Tên hàng, số lượng, trọng lượng, kích thước,...
	Thông tin về người vận tải, người gửi và người nhận: Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax,...
	Thông tin về phương thức vận tải: Phương tiện vận tải, tuyến đường vận tải,...
	Thông tin về điều kiện vận tải: Điều kiện giao hàng, điều kiện bảo hiểm,...
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#5. Tờ khai hải quan

Mẫu tờ khai hải quan

	Các thông tin cơ bản về hàng hóa: tên hàng, số lượng, trọng lượng, trị giá,...
	Thông tin về người khai hải quan: tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax,...
	Thông tin về phương thức vận tải: phương tiện vận tải, tuyến đường vận tải,...
	Thông tin về điều kiện vận tải: điều kiện giao hàng, điều kiện bảo hiểm,...

#6. Tín dụng thư (L/C)



	Thông tin về người mở thư tín dụng, người thụ hưởng và ngân hàng phát hành: tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax,...
	Thông tin về hàng hóa: tên hàng, số lượng, trọng lượng,...
	Thông tin về giá cả, phương thức thanh toán,...
	Thông tin về vận tải: phương tiện vận tải, tuyến đường vận tải,...
	Thông tin về các loại chứng từ cần thiết để xuất trình để nhận tiền thanh toán.
	Các điều kiện khác như thời hạn hiệu lực của tín dụng thư,...

#7. Giấy phép xuất/ nhập khẩu

	Thông tin về người được cấp phép: tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax,...
	Thông tin về loại hàng hóa: tên hàng, mã HS, số lượng,...
	Thông tin về phương thức xuất nhập khẩu: phương tiện vận tải, tuyến đường vận tải,...
	Thông tin về thời gian hiệu lực: thời hạn bắt đầu và thời hạn kết thúc của giấy phép xuất nhập khẩu.
	Các điều kiện khác như điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu,...

#8. Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O)



	Thông tin về người cấp CO, người xuất khẩu và người nhập khẩu: tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax,...
	Thông tin về hàng hóa: tên hàng, mã HS, số lượng,...
	Thông tin về xuất xứ hàng hóa: nước xuất xứ, cơ sở xác định xuất xứ hàng hóa,...
	Thông tin về các điều kiện khác như thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận xuất xứ,...
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#9. Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa

	Thông tin về người cấp giấy chứng nhận kiểm dịch, người xuất khẩu và người nhập khẩu: tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax,...
	Thông tin về hàng hóa: tên hàng, mã HS, số lượng,...
	Thông tin về kiểm dịch: kết quả kiểm dịch, kết luận về tình trạng kiểm dịch,...
	Thông tin về các điều kiện khác như thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận kiểm dịch,...

#10. Giấy bảo hiểm hàng hóa

	Thông tin về người bảo hiểm và người được bảo hiểm: tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax,...
	Thông tin về hàng hóa: tên hàng, mã HS, số lượng,...
	Thông tin về vận chuyển: phương thức vận tải, tuyến đường vận tải,...
	Thông tin về bảo hiểm: mức bảo hiểm, các rủi ro được bảo hiểm,...
	Thông tin về các điều kiện khác như thời hạn hiệu lực của giấy bảo hiểm,...

Tham khảo »» 



2.4. Download bộ chứng từ xuất nhập khẩu PDF đầy đủ

Bạn có thể download bộ chứng từ xuất nhập khẩu PDF đầy đủ

Bộ chứng từ này bao gồm các loại chứng từ xuất nhập khẩu phổ biến nhất. Bạn có thể tham khảo bộ chứng từ này để hiểu rõ hơn về các loại chứng từ xuất nhập khẩu và cách sử dụng các loại chứng từ này.

Bộ chứng từ xuất nhập khẩu là một công cụ quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu. Việc hiểu rõ về bộ chứng từ và cách sử dụng sẽ giúp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thực hiện hoạt động kinh doanh của mình một cách thuận lợi và hiệu quả. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích về bộ chứng từ xuất nhập khẩu.


Xuất nhập khẩu Lê Ánh – Địa chỉ đào tạo xuất nhập khẩu thực tế số 1 Việt Nam. Chúng tôi đã tổ chức thành công các khóa học xuất nhập khẩu ở Hà Nội và TPHCM, khóa học logistics cơ bản - chuyên sâu, khóa học thanh toán quốc tế, khóa học khai báo hải quan chuyên sâu, Khóa học purchasing, khóa học sale xuất khẩu chuyên sâu hay khóa học báo cáo quyết toán hải quan... và hỗ trợ việc làm cho hàng nghìn học viên, mang đến cơ hội làm việc trong ngành logistics và xuất nhập khẩu đến với đông đảo học viên trên cả nước.



Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về các khoá học xuất nhập khẩu: 0904.84.8855

Ngoài các khóa học xuất nhập khẩu - logistics chất lượng thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khóa học kế toán online - offline, khóa học hành chính nhân sự chuyên nghiệp chất lượng tốt nhất hiện nay.

Thực hiện bởi: XUẤT NHẬP KHẨU LÊ ÁNH - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO XUẤT NHẬP KHẨU THỰC TẾ SỐ 1 VIỆT NAM
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